Ngày soạn: 14/01/2018
                              Tiết 40.       MÁY BIẾN THẾ
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức:
    + Nêu được các bộ phận chính của máy biến thế gồm 2 cuộn dây có số vòng 
       khác nhau, được quấn quanh 1 lõi sắt chung.
    + Nêu được công dụng chung của máy biến thế là làm tăng hay giảm hiệu điện 
       thế theo công thức 
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    + Giải thích được máy biến thế hoạt động được dưới dòng điện xoay chiều mà 
       không hoạt động được với dòng điện 1 chiều.

    + Vẽ được sơ đồ lắp đắt máy biến thế ở hai đầu dây tải điện.

  - Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ để giải thích 
    các ứng dụng trong kĩ thuật.

  - Thái độ: Áp dụng kiến thức vật lí vào trong kĩ thuật và cuộc sống.

B. CHUẨN BỊ
  - GV: Chuẩn bị cho cả lớp

    + 1 máy biến thế nhỏ có cuộn sơ cấp 200 vòng và cuộn thứ cấp 400 vòng.

    + 1 bộ nguồn AC và DC.

    + 1 vôn kế xoay chiều có GHĐ 15V và ĐCNN 1V.

  - HS: Xem lại nội dung kiến thức đã được học về máy biến thế ở công nghệ lớp 8.

C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hđ 1: Kiểm tra vấn đáp. Đặt vấn đề.
  - Hđ 2: PP trực quan, đàm thoại, vấn đáp, phát hiện và giải quyết vấn đề. 
  - Hđ 3: Thực hành thí nghiệm, đàm thoại.

  - Hđ 4: Hoạt động cá nhân.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. Kiểm tra. Đặt vấn đề (7p)
	?HS1:  Khi truyền tải điện năng đi xa 
  thì có những biện pháp nào làm giảm 
  hao phí điện năng trên đường dây tải 
  điện? Biện pháp nào tối ưu nhất?

ĐVĐ: Để giảm hao phí điện năng trên 
  đường dây tải điện thì tăng U trước khi 
  tải điện và khi sử dụng phải giảm hiệu 
  điện thế xuống 220V ta phải dùng máy 
  biến thế. Vậy máy biến thế có cấu tạo 
  như thế nào?
	- HS1 trả lời câu hỏi kiểm tra của GV.

  HS trong lớp nhận xét.




Hđ2. I, Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động (15p)
	- Cho HS đọc SGK và quan sát máy 
  biến thế.

 + Máy biến thế có cấu tạo như thế nào?

 + 2 cuộn dây có đặc điểm gì khác nhau
 + Lõi sắt có cấu tạo như thế nào?

- Yêu cầu HS tự nghiên cứu và trả lời 
  câu C1.

- Cho HS trả lời câu C2 theo gợi ý:

  + Nếu đặt và 2 đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu 
    điện thế U1 xoay chiều thì từ trường 
    qua cuộn sơ cấp có đặc điểm gì?

  + Lõi sắt có nhiễm từ không? Từ 
    trường của lõi sắt là từ trường như thế 
    nào?

  + Từ trường của lõi sắt có xuyên qua 
    cuộn dây thứ cấp không?

-? Từ câu C1 và C2 ta rút ra kết luận gì?


	1, Cấu tạo
- HS đọc SGK, quan sát máy biến thế.

 + Có 2 cuộn dây sơ cấp và thứ cấp có 
    số vòng khác nhau (n1 khác n2)

 + 1 lõi sắt pha silic chung.

 + Dây và lõi sắt được bọc cách điện nên 
    dòng điện từ cuộn sơ cấp không 
    truyền trực tiếp sang cuộn thứ cấp 
    được.
2, Nguyên tắc hoạt động

- C1: Khi có hiệu điện thế xoay chiều 
  đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp → Bóng đèn 
  sáng → Có xuất hiện dòng điện cảm 
  ứng xoay chiều ở cuộn thứ cấp.

- C2: Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu 
  điện thế xoay chiều U1 → Lõi sắt bị 
  nhiễm từ và từ trường này biến thiên 
  xuyên qua cuộn thứ cấp → Xuất hiện 
  dòng điện cảm ứng xoay chiều ở cuộn 
  thứ cấp → Đèn sáng.

3, Kết luận

  Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một 
  hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu 
  cuộn thứ cấp cũng xuất hiện một hiệu 
  điện thế xoay chiều.


Hđ3. II, Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế (15p)
	- GV: Giữa U1 ở cuộn sơ cấp, U2 ở cuộn 
  thứ cấp và số vòng dây n1 và n2 có mối 
  quan hệ như thế nào?

- Hướng dẫn các nhóm tiến hành TN và 
  ghi kết quả vào bảng 1 SGK.

- Yêu cầu HS trả lời câu C3.

-? Nếu n1 > n2 thì U1 như thế nào với U2
  → Máy đó gọi là máy gì?

-? Nếu n1 < n2 thì U1 như thế nào với U2 

  → Máy đó gọi là máy gì?

-? Muốn tăng hay giảm hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp ta phải làm gì?


	- HS các nhóm tiến hành TN theo sự 
  hướng dẫn của GV.

  HS quan sát và ghi kết quả vào bảng1

Lần TN

U1 (V)

U2 (V)

n1 (vòng)

n2 (vòng)

1

2

3

3

6

9

6

3

4,5
200

400

400

400

200

200

- C3: 
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- HS: Vì hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi cuộn 
  dây tỉ lệ với số vòng của mỗi cuộn:
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 > 1 ( n1 > n2 → Máy hạ thế.
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 < 1 ( n1 < n2 → Máy tăng thế

- Muốn tăng hay giảm hiệu điện thế ở  cuộn thứ cấp thì chỉ cần thay đổi số vòng dây ở một trong hai cuộn.


Hđ4. III, Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện (5p)
	- Cho HS đọc thông tin ở SGK.

- GV thông báo: Tác dụng của máy ổn 
  áp là do có thể tự di chuyển con chạy ở 
  cuộn dây thứ cấp sao cho U thứ cấp 
  luôn được ổn định.
	- HS đọc SGK/101.




Hđ5. IV, Vận dụng (7p)
	- Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày C4.

-? Qua bài học này ta cần nắm được 
  điều gì? 
	- C4: Tóm tắt
    U1 = 220V ; U2 = 6V ; U’2 = 3V

     n1 = 4000 (vòng)

  Tính:  n2 = ? ; n’2 = ?

 Giải
  Ta có   
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  Vì U1 và n1 không đổi → Nếu n2 thay 

  đổi thì U2 thay đổi.

- HS đọc phần ghi nhớ SGK.




Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (1p)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”.

- Làm BT 37.1 → 37.4 (SBT)

- Đọc và nghiên cứu trước bài thực hành SGK/103. Kẻ sẵn bảng báo cáo.
E. RÚT KINH NGHIỆM
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